
 

8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 8.9 8.10 8.11 8.12 8.13 8.14 8.15 8.16 XNYH7 HAYH7
PHCN

7
7A 7B 7C 7D 7E 7G XN6 -Tổ 1 XN6 -Tổ 2 XN6 -Tổ 3 HA6 PHCN6  6A  6B  6C XNYH5 HAYH5 PHCN5

Sáng

 8h00

TH H.Sinh 

(21)

BM XN

Khoa HS

TH H.Học 

(21)

BM XN

P602

TH VKS 

(21)

BM XN

Khoa VS

Tự học và 

ôn tập

Tự học và ôn 

tập

TTBV 2 

Hóa sinh

Vi sinh

Huyết học

TTBV2 TTBV2

Chiều

 13h30

Md4 

TH3

PTH 

2,3

Md4 

TH3

PTH 

4,5

TH tin

PTH 

TH

MD17: CSNB 

Cấp cứu & TN 

 Phần Truyền 

nhiễm - Bài 15,16

 BS Chi, CN Hà

GĐ1

MD17: CSNB 

Cấp cứu & TN 

 Phần Truyền 

nhiễm - Bài 

7,8,9

 BS Điệp

GĐ2

MD11: CSSK 

NB Ngoại 

khoa

 Chương 6: 

CSNB 

CTCHCS 

  Bài 6

 BS Dũng

HTL

KT chụp 

CLVT (13)

CN. Hòa

TT ĐQ

LT Hoạt 

động trị liệu

CN. Sỹ

GĐ8

Sáng

 8h00

TH tin

PTH 

TH

TH H.Sinh 

(22)

BM XN

Khoa HS

TH H.Học 

(22)

BM XN

P602

TH VKS 

(22)

BM XN

Khoa VS

TH KT XQ 

ĐB

(2)

TT ĐQ

Tự học và ôn 

tập

TTBV 2 

Hóa sinh

Vi sinh

Huyết học

TTBV2 TTBV2

Chiều

 13h30

Md4 

TH3

PTH 

2,3

Md4 

TH3

PTH 

4,5

MD11: CSSK NB 

Ngoại khoa

 Chương 1: 

CSNB CTCHCS 

  Bài 5 + KT HS2 

ThS Hoa

GĐ1

MD11: CSSK NB 

Ngoại khoa

 Chương 2: 

CSNB PTTK

  Bài 3.1

 ThS. BS. Trang

GĐ3

MD11: CSSK NB 

Ngoại khoa

 Chương 5: 

CSNB Thận tiết 

niệu Bài 3,4

 ThS Vân

HTL

Tự học và 

ôn tập

TH Hoạt 

động trị liệu

CN. Sỹ

TT PHCN

Sáng

 8h00

TH tin

PTH 

TH

TH H.Sinh 

(23)

BM XN

Khoa HS

TH H.Học 

(23)

BM XN

P602

TH VKS 

(23)

BM XN

Khoa VS

TH KT XQ 

ĐB

(3)

TT ĐQ

TH VLTL-

PHCN bệnh 

lý CXK-CS

(2/8)

BSCKI. 

Dung A

TT PHCN

TTBV 2 

Hóa sinh

Vi sinh

Huyết học

TTBV2 TTBV2

Chiều

 13h30

TH tin

PTH 

TH

Md4 

TH3

PTH 

2,3

Md4 

TH3

PTH 

4,5

MD11: CSSK NB 

Ngoại khoa

 Chương 1: 

CSNB CTCHCS 

  Bài 5 + KT HS2

 ThS Hoa

GĐ1

MD17: 

CSNB Cấp 

cứu & TN 

 Phần 

Truyền 

nhiễm - Bài 

13,14 CN 

Luân - ThS 

MD22: Y học 

cổ truyền 

 Bài 6 - Kiểm 

tra HS2

 ThS.Trang

GĐ3

KT chụp 

CLVT (14)

CN. 

Phương

TT ĐQ

TH Hoạt 

động trị liệu

CN. Sỹ

TT PHCN

Sáng

 8h00

TH tin

PTH 

TH

TH H.Sinh 

(24)

BM XN

Khoa HS

TH H.Học 

(24)

BM XN

P602

TH VKS 

(24)

BM XN

Khoa VS

TH KT XQ 

ĐB

(4)

TT ĐQ

TH VLTL-

PHCN bệnh 

lý CXK-CS

ThS. Hà

TT PHCN

TTBV 2 

Hóa sinh

Vi sinh

Huyết 

học

TTBV2 TTBV2

Chiều

 13h30

Md4 

TH3

PTH 

2,3

Md4 

TH3

PTH 

4,5

MD11: CSSK NB 

Ngoại khoa

 Chương 6: CSNB 

CTCHCS 

 Bài 3,4

 BS. Phước, BS 

Giang

GĐ1

MD22: Y học 

cổ truyền 

 Bài 6 - Kiểm 

tra HS2

 ThS.Trang

GĐ2

MD17: CSNB 

Cấp cứu & TN

 Phần cấp cứu 

- Bài 8,9

 ThS Tiến

HTL

Tự học và 

ôn tập

LT VLTL-

PHCN bệnh 

lý CXK-CS

ThS. Hà

GĐ7

Sáng

 8h00

TH tin

PTH 

TH

TH H.Sinh 

(25)

BM XN

Khoa HS

TH H.Học 

(25)

BM XN

P602

TH VKS 

(25)

BM XN

Khoa VS

Tự học và 

ôn tập

Tự học và ôn 

tập

TTBV 2 

Hóa sinh

Vi sinh

Huyết 

học

TTBV2 TTBV2

Chiều

 13h30

Md4 

TH3

PTH 

2,3

Md4 

TH3

PTH 

4,5

MD11: CSSK NB 

Ngoại khoa

 Chương 1: 

CSNB CTCHCS 

  Bài 5 + KT HS2

 ThS Hoa

GĐ1

MD11: CSSK NB 

Ngoại khoa

 Chương 2: CSNB 

PTTK

  Bài 3.2

 ThS. BS. Trang

GĐ2 

MD17: CSNB 

Cấp cứu & TN 

 Phần Truyền 

nhiễm - Bài 

1,2

 BS Chi, ThS 

Huy

GĐ5

13h30 Thi 

Giải phẫu 

XQ

Giảng 

đường 7

14h50 Thi 

PP điều trị 

vật lý

Giảng đường 

7

13:30 

Thi 

NCKH

GĐ8

Dự kiến thi 

MD17: Tuần 37

MD11: Tuần 40

Dự kiến thi 

MD11: Tuần 

40

Dự kiến thi 

MD11: Tuần 40

Dự kiến thi 

MD17: Tuần 37

MD11: Tuần 40

Dự kiến thi 

MD11: Tuần 

40

Dự kiến thi 

MD11: Tuần 

40

Dự kiến thi 

KT XQ2 tuần 

36

Dự kiến Vận 

động trị liệu 

tuần 37

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

ThS. Nguyễn Văn Đạt

13:30 Thi 

NCKH

GĐ3

Nhắc lịch
Tuần 36 thi Dược lý- Sinh 

lý bệnh

Thi Vi sinh tuần 36, Ký sinh trùng tuần 

39

TTBV

MD4 (THĐC)

Khoa Điều 

dưỡng

GĐ4

Pháp luật (5)

Ths Hương

ZOOM

Dinh dưỡng VSATTP, 

Dịch tễ, SKMT (2)

ThS Trần Đăng Tính (1)

HTL

TH KTXNCB

Nhóm 2

ThS. Tuyết

Khoa HS

Giảng online Zoom

Học lại Pháp luật & Tổ chức 

Y tế - Phần Tổ chức Y tế

PGS. Lương

Học lại Dinh dưỡng VSATTP

Kiểm tra 45 phút

Trung tâm Dinh dưỡng

Sáu

 16.04

Pháp luật (5)

Ths Hương

GĐ1

MD4 (THĐC)

Khoa Điều 

dưỡng

GĐ2

TCYT (6)

Ths Hùng

GĐ3

MD5 (1)

Khoa Điều 

dưỡng

GĐ4

MD19 (4)

Ths Tính

GĐ5

MD19 (6)

Ths Oanh

HTL

Thực hành Điều dưỡng 

Cơ bản- CCBĐ (5)

Phòng thực hành

1,2,3,4,5,6

TTBV

Năm

 15.04

Ngoại ngữ(20)

Bộ môn Ngoại 

ngữ

GĐ1

Hóa sinh (7)

ThS Chức

 GĐ8

TTBV TTBV

Pháp luật (4)

Ths Hương

GĐ3

Ngoại ngữ(17)

Bộ môn Ngoại 

ngữ

GĐ4

Ngoại ngữ(20)

Bộ môn Ngoại 

ngữ

GĐ5

PH7+ 1/2 HA7 

TH tin  (5)

 PTH TH

Huyết học 2 (2/8)

Hoàng Thủy

Giảng đường 8

Học lại Mô đun 1 - GPSL Lý 

thuyết (Bài 3,4)

Khoa Y học cơ sở

BM GPSL

Học lại Mô đun 2 - Phần 

Dinh dưỡng

ThS. Thắm (0948.292.955)

TT Dinh đưỡng

MD5 (1)

Khoa Điều 

dưỡng

GĐ2

Ngoại ngữ(21)

Bộ môn Ngoại 

ngữ

GĐ3

KSNK (4)

Khoa Điều 

dưỡng

GĐ4

Học lại Dinh dưỡng VSATTP

Trung tâm Dinh dưỡng

Tư

 14.04

MD5 (1)

Khoa Điều 

dưỡng

GĐ1

Ngoại 

ngữ(19)

Bộ môn 

Ngoại ngữ

GĐ4

MD4 

(THĐC)

Khoa Điều 

dưỡng

GĐ3

Pháp luật (4)

Ths Hương

ZOOM

MD19 (4)

Ths Tính

GĐ4

Ngoại 

ngữ(22)

Bộ môn 

Ngoại ngữ

GĐ5

KSNK (4)

Khoa Điều 

dưỡng

ZOOM

Ba 

 13.04

Ngoại 

ngữ(19)

BM NN

GĐ1

MD5 (1)

Khoa Điều 

dưỡng

GĐ2

Ngoại ngữ(21)

 Bộ môn Ngoại ngữ

 HTL

TTBV TTBV

MD19 (9)

Ths Điệp

GĐ5

MD4 (4)

Khoa Điều 

dưỡng

GĐ4

Dinh dưỡng VSATTP, 

Dịch tễ, SKMT (1)

BS Phùng Quốc Điệp 

(1)

HTL

TH KTXNCB

Nhóm 1

ThS. Tuyết

Khoa HS

Giảng online Zoom

Học lại Pháp luật & Tổ chức 

Y tế - Phần Tổ chức Y tế

TS. Nga

Giảng online Zoom

Học lại Mô đun 1 - GPSL Lý 

thuyết (Bài 1)

BM GPSL

Học lại Mô đun 2 - Phần 

Sinh lý bệnh

PGS.TS. Thúy

Pháp luật 

(4)

Ths Hương

GĐ5

Thực hành Điều dưỡng 

Cơ bản- CCBĐ (4)

Phòng thực hành 

1,2,3,4,5,6

TTBV TTBV

Ngoại 

ngữ(18)

Bộ môn 

Ngoại ngữ

GĐ2

MD19 (2)

Ths Hòa

GĐ3

Pháp luật (4)

Ths Hương

Zoom

TCYT (5)

Ths Hà

GĐ5

XN7+ 1/2 HA7 

TH tin  (5)

 PTH TH

Huyết học 2 (1/8)

TS. Tùng

Giảng đường 8

MD19 (2)

Ths Hòa

GĐ3

KSNK (4)

Khoa Điều dưỡng

HTL

Ngoại 

ngữ(21)

Bộ môn 

Ngoại ngữ

GĐ4

TTBV

TCYT (5)

Ths Hà

GĐ3

Pháp luật 

(4)

Ths Hương

ZOOM

Ngoại 

ngữ(21)

Bộ môn 

Ngoại ngữ

GĐ5

TH KTXNCB

Nhóm 2

ThS. Nghĩa

Khoa HS

Học lại Mô đun 1 - Lý sinh

Khoa Y học cơ sở

Giảng online

Học lại Pháp luật & Tổ chức 

Y tế - Phần Tổ chức Y tế

ThS. Hùng

CĐ KTVK5

Hai

 12.04

Ngoại 

ngữ(18)

Bộ môn 

Ngoại ngữ

GĐ2

KSNK (4)

Khoa Điều dưỡng

ZOOM

MD4 (THĐC)

Khoa Điều 

dưỡng

GĐ3

MD19 (6)

Ths Oanh

GĐ4

TCYT (5)

Ths Hà

GĐ5

Thi lại sau học lại mô đun 5: Kỹ thuật điều dưỡng

Số lượng: 5 SV

Phòng thực hành

TTBV

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ BẠCH MAI

 PHÒNG ĐÀO TẠO THỜI KHÓA BIỂU CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM HỌC 2020-2021 (tuần 35)

Thời gian: Từ 12/04/2021 đến 18/04/2021

BM.02.CĐYT.02

Thứ Buổi
Cao đẳng Điều dưỡng 8 CĐ KTVK7 Cao đẳng Điều dưỡng K7 CĐKTVK6

Cao đẳng Điều 

dưỡng K6


